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 BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
                          NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2023 

   VN Index 1,078.39    0.30% HNX Index 223.97 0.52%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 820,193,400 18.3% 12,899 -42.9% 109,972,608 11.1% 886 -68.2%

Thỏa thuận 36,619,700 0.1% 963 -1.0% 10,385,610 346.4% 764 843.2%

Tổng cộng 856,813,100 17.4% 13,862 -41.2% 120,358,218 18.8% 1,650 -42.4%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 904.1

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,020.2

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -116.1

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 7.4  
    
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

FRT 64,900 1,200 1.9

NVL 13,900 400 3.0

DIG 22,150 800 3.8

SSI 23,450 300 1.3

VIC 52,000 0 0.0  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 66,100 0 0.0

HAH 40,200 -550 -1.4

GEX 16,500 1,050 6.8

CTG 27,950 -50 -0.2

GAS 92,000 -800 -0.9  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

VND 18,200 4.0 651

GEX 16,500 6.8 600

DIG 22,150 3.8 507

NVL 13,900 3.0 423

SSI 23,450 1 381  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

DXS 8,410 550 7.0

ITA 5,660 370 7.0

VNS 18,400 1,200 7.0

QCG 7,100 460 6.9

NVT 9,110 590 6.9

Thay đổi

 
 
(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn 
hóa ≥700 tỷ đồng) 
 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI  

• Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào ngày thứ Tư (31/05), khi nhà đầu tư chú ý đến 
cuộc tranh luận về trần nợ liên bang ở Washington trong phiên giao dịch cuối cùng 
của tháng 5. Chỉ số Dow Jones rớt 134.51 điểm (-0.41%) xuống 32,908.27 điểm. Chỉ 
số S&P 500 mất 0.61% còn 4,179.83 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite lùi 0.63% 
xuống 12,935.29 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á tăng điểm vào phiên hôm nay. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật 
Bản tăng 260.13 điểm (+0.84%) lên 31,148.01 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số 
Shanghai tăng 0.07 điểm (+0.01%) lên 3,204.63 điểm; chỉ số SZSE Component tăng 
42.05 điểm (+0.39%) lên 10,835.90 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 7.95 
điểm (-0.31%) xuống 2,569.17 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay có phiên tăng điểm tích cực.  Phiên sáng thị trường giảm điểm 
nhẹ, tuy nhiên tới phiên thị trường hồi phục và đảo chiều tăng điểm. Hàng loạt các 
nhóm ngành lớn trên sàn HOSE cũng đảo ngược vị thế so với ban sáng, trở nên tích 
cực hơn nhiều, trong đó có ngân hàng, chứng khoán, sắt thép, thực phẩm… Bên 
cạnh đó, BĐS vẫn là nhóm ngành hỗ trợ mạnh cho index. Tuy nhiên diễn biến 
nhóm dầu khí vẫn khá ảm đạm. Ngoài ra, có khá nhiều nhóm ngành nhỏ hơn đóng 
cửa cuối ngày với đa số sắc xanh, phần lớn nhờ hiện diện của Small Cap có yếu tố 
đầu cơ, ví dụ như may mặc, giấy, dịch vụ vận tải, dược phẩm, hóa chất và nông 
dược… Chốt phiên VN-INDEX tăng 3.22 điểm (+0.3%) lên 1,078.39 điểm. Thanh 
khoản HOSE hôm nay đạt khối lượng giao dịch (KLKL) 820.2 triệu cổ phiếu; giá trị 
giao dịch (GTGD) là 12.9 nghìn tỷ.  

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 1.76 điểm (+0.17%) lên 1,068.09 điểm. 
KLKL đạt 162.8 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 15 mã tăng điểm, 11 mã giảm điểm 
và 4 mã tham chiếu. TPB, TCB, HPG là những mã cổ phiếu giúp chỉ số tăng điểm 
nhiều nhất với 2.7 điểm; ở chiều ngược lại FPT, VHM, VRE là những cổ phiếu kéo 
chỉ số giảm điểm nhiều nhất với -1.3 điểm. 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 640.7 triệu cổ phiếu. Trong 
nhóm 10 cổ phiếu có GTGD lớn nhất có 7 mã tăng điểm, 2 mã giảm điểm và 1 mã 
tham chiếu. Đáng chú ý GEX tăng 6.8% với KLKL tăng 63%, VND tăng 4% với KLKL 
tăng 263%; ở chiều ngược lại HSG giảm 1.3% với KLKL tăng 23%, VCG giảm 0.24% 
với KLKL tăng 141%. 

• HNX-Index tăng 1.16 điểm (+0.52%) lên 223.97 điểm. KSF, NVB, SHS là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 1.1 điểm; trong khi DTK, VC3, 
HTP là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.8 điểm. Chỉ số 
Upcom tăng 1.46 điểm (+1.78%) lên 83.51 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 1 tỷ đơn 
vị đơn vị; giá trị giao dịch đạt 16.6 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

PMI tháng 5/2023: Số lượng đơn 
đặt hàng mới giảm mạnh nhất 
trong 20 tháng 

 
Ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục suy giảm trong tháng 5 khi tình trạng nhu cầu 
tiếp tục yếu kém. Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh hơn khi các 
công ty giảm việc làm và hoạt động mua hàng tương ứng. Trong khi đó, niềm tin kinh 
doanh tiếp tục giảm. Tiếp tục có những bằng chứng cho thấy áp lực giá cả giảm trong 
ngành sản xuất. Chi phí đầu vào giảm lần đầu tiên trong ba năm, có nghĩa là các nhà 
sản xuất đã có thể giảm giá bán hàng để thúc đẩy nhu cầu. Chỉ số Nhà Quản trị Mua 
hàng - Purchasing Managers' Index™ (PMI®) ngành Sản xuất Việt Nam của S&P Global 
đã giảm xuống 45.3 trong tháng 5 so với 46.7 trong tháng 4, từ đó báo hiệu lần suy 
giảm tháng thứ ba liên tiếp của các điều kiện kinh doanh. Hơn nữa, mức giảm lần này 
của sức khỏe ngành sản xuất là đáng kể nhất kể từ tháng 9/2021. 

 

Việt Nam đạt hơn 57% mục tiêu 
đón khách quốc tế của năm 2023 

 
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 do Tổng cục Thống 
kê công bố ngày 29/5 cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5/2023 giảm 6,9% 
so với tháng trước. Tính chung 5 tháng của năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước 
đạt gần 4,6 triệu lượt người, gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước. Trong tổng số gần 4,6 
triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng qua, khách đến bằng đường hàng 
không chiếm 88%; bằng đường bộ chiếm 10,9%; bằng đường biển chiếm 1,1%... Giải 
thích về việc lượng khách quốc tế giảm nhẹ trong tháng 5, đại diện các công ty lữ hành 
cho biết đây là tháng thấp điểm du lịch Việt Nam. Một năm sẽ có khoảng 3 tháng 
khách giảm là 5,6 và 9. Công suất phòng của các cơ sở lưu trú trong những tháng này 
thường giảm từ 30% đến 50% so các tháng còn lại. Một số thị trường có lượng khách 
giảm so với tháng 4/2023 là Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Campuchia, Đức, Anh và 
Australia. 
 
 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Hạ viện Mỹ thông qua thỏa thuận 
trần nợ 
 

 
Dự luật đình chỉ trần nợ và hạn chế chi tiêu Chính phủ đã được Hạ viện Mỹ thông qua 
với cách biệt lớn. Kế tiếp, dự luật này sẽ được gửi tới Thượng viện để thông qua trước 
hạn chót vỡ nợ (ngày 05/06). Dự luật đình chỉ trần nợ công của Mỹ đã được Hạ viện 
thông qua với tỷ lệ 314 phiếu thuận - 117 phiếu chống, với sự ủng hộ từ cả các đảng 
viên Dân chủ lẫn Cộng hòa. Đây là cái kết ấn tượng cho nhiều tuần đàm phán căng 
thẳng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Kế tiếp, dự 
luật sẽ được chuyển đến Thượng viện Mỹ để bỏ phiếu thông qua trước khi được Tổng 
thống Joe Biden ký ban hành trước ngày 05/06, thời điểm mà Bộ Tài chính Mỹ cho là 
không còn tiền để thanh toán các khoản chi phí.  

Kinh tế Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt khi 
lạm phát tăng chậm lại 

 
Nền kinh tế Mỹ đã chứng tỏ khả năng phục hồi, ngay cả khi Fed tiếp tục tăng lãi suất 
trong năm qua, cơ hội việc làm trong tháng Tư đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 3 
tháng. Theo báo cáo Beige Book được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố ngày 
31/5, nền kinh tế số một thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt trong những tuần gần đây khi 
tăng trưởng việc làm và lạm phát đều chậm lại. Báo cáo Beige Book, được công bố hai 
tuần trước mỗi cuộc họp chính sách của Fed, cho biết việc làm gia tăng ở hầu hết các 
quận, song với tốc độ chậm hơn so với các báo cáo trước đó. Trong khi đó, giá cả tăng 
vừa phải với tốc độ tăng giá chậm lại ở nhiều quận. Kết quả khảo sát cũng cho thấy 
hoạt động kinh tế của Mỹ nhìn chung ít thay đổi trong tháng Tư và đầu tháng Năm. 
Báo cáo Beige Book, dựa trên thông tin tổng hợp từ 12 ngân hàng khu vực của Fed 
tính đến ngày 22/5, tiếp tục khẳng định những dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế 
Mỹ vẫn đang tăng trưởng và lạm phát có xu hướng chậm lại.  
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Nguồn: EVS ước tính 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Targer 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

PHR 13/2/2023 3 tháng 39800 44400 50500 38200 46,000       15.58% Nắm giữ

VCB 16/4/2023 2-4 tuần 87,500          93,000       97,500       85,500        92,000       5.14% Nắm giữ

VRE 23/4/2023 2-4 tuần 27,900          31,000       35,000       26,000        27,700       -0.72% Nắm giữ

VGC 7/5/2023 2-4 tuần 34,500          38,800       40,500       32,350        37,600       8.99% Nắm giữ

CTG 14/5/2023 2-4 tuần 28,400          30,500       31,800       27,500        27,800       -2.11% Nắm giữ

CII 21/5/2023 2-4 tuần 15,000          16,800       18,700       14,300        17,300       15.3% Nắm giữ

DXG 29/5/2023 2-4 tuần 14,500          15,500       16,750       13,900        14,450       N/A Nắm giữ  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay bán ròng -110.1 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng -116.05 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 17.35 tỷ 
đồng trên sàn HNX, bán ròng -11.4 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay 
là FRT (+22.6 tỷ), NVL (+17 tỷ), DIG (+15.2 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là VNM (-26.3 tỷ), HAH (-25 
tỷ), GEX (-24.2 tỷ). PVS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 15.4 tỷ đồng, SD5(-2 tỷ) là mã bị bán ròng 
mạnh nhất với giá trị -953 triệu đồng. 

• Tính từ đầu năm 2023 đến nay (1/6/2023) khối ngoại mua ròng tổng cộng 2.2 nghìn tỷ đồng, các mã bị bán ròng/được 
mua ròng nhiều nhất cụ thể như sau: 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2023 – 1/6/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 131,077,752 2,209,275 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
HPG 137,573,985 2,910,464 EIB (164,057,375) (4,062,833) 

IDP 5,203,458 1,345,551 VNM (17,128,083) (1,171,476) 

STG 24,462,586 1,284,783 STB (34,096,220) (855,075) 

POW 71,241,000 912,550 DPM (18,551,800) (666,684) 

VRE 28,254,289 824,420 CTG (22,908,200) (624,634) 

HDB 41,104,325 779,364 DGC (10,553,129) (590,674) 

HSG 45,707,220 732,441 DXG (51,021,400) (579,136) 

VIC 12,091,986 700,776 MSN (6,406,400) (421,584) 

SSI 30,871,585 625,965 DCM (16,020,800) (400,767) 

VCI 16,587,791 455,722 KDC (6,571,787) (389,704) 

Nguồn: Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 54.7 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
gồm FUEVFVND (+102 tỷ), E1VFVN30 (+14.8 tỷ), ACB (+11 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh gồm VCB (-61.4 tỷ), 
HPG (-15.2 tỷ), HDG (-13.6 tỷ). 

• Từ đầu năm đến nay (30/5/2023) khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 1,655 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ 
phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VPB (+565.2 tỷ), FUEVFVND (+464.7 tỷ), KDH (+375.9 tỷ); trong khi các mã bị bán 
ròng nhiều nhất gồm NVL (-250 tỷ), PET (-225.5 tỷ), KDC (-156.7 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 22/5/2023 – 26/5/2023: 

• Trong tuần từ 22/5-26/5 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 110 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được mua 
ròng mạnh nhất trong tuần gồm FUEVFVND (+198.4 tỷ), E1VFVN30 (+80 tỷ), VCB (+58.5 tỷ) ; trong khi các mã bị bán ròng 
nhiều nhất gồm PET (-83.5 tỷ), TCB (-29.6 tỷ), BMP (-25.5 tỷ). 

• Khối ngoại bán ròng trong tuần này với tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn là -2.4 nghìn tỷ đồng. Các mã bị bán ròng/được 
mua ròng nhiều nhất cụ thể như sau:  
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Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 22/5/2023-26/5/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 -100,484,485 -2,363,450 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
VRE 3,779,200 105,175 VND (21,038,800) (340,987) 

VIC 1,506,761 79,243 HPG (15,261,428) (329,005) 

POW 4,427,900 60,758 VNM (4,678,167) (315,987) 

VCB 442,561 40,773 CTG (7,511,122) (208,860) 

PVS 841,944 25,224 MSN (2,177,922) (154,105) 

EIB 1,228,650 24,040 HSG (9,244,000) (144,752) 

NT2 648,500 21,392 KBC (4,830,500) (129,955) 

DTD 705,900 20,784 FUEVFVND (5,667,800) (126,531) 

FRT 318,491 20,002 NVL (8,768,700) (116,429) 

HCM 624,167 16,389 DPM (3,175,596) (100,020) 

Nguồn: Fiin Pro 

 
 
 
 
 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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